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Stt MSSV Họ tên Ngày sinh Nữ Lớp Tên ngành Ký nhận(ghi họ tên)

1 B1506193 Dương Vũ Linh  01/01/1996 XH15U4A1 Xã hội học

2 B1607865 Diệp Chí Cường  17/04/1997 XH16W7A1 Văn học

3 B1607866 Trần Mạnh Cường  10/04/1998 XH16W7A1 Văn học

4 B1607981 Bành Hoàng Nhi  01/06/1996 N XH16W7A2 Văn học

5 B1608049 Quách Khang Nhi  07/06/1997 XH16W8A1 Việt Nam học

6 B1608324 Nguyễn Phan Băng Tuyền  11/01/1998 N XH16W9A1 Thông tin học

7 B1705537 Vũ Minh Hiếu  01/08/1999 XH17U4A1 Xã hội học

8 B1705540 Lê Tín Huy  06/03/1999 XH17U4A1 Xã hội học

9 B1705541 Tô Thị Mỹ Huyền  16/06/1999 N XH17U4A1 Xã hội học

10 B1705543 Nguyễn Thị Tuyết Khoa  24/02/1999 N XH17U4A1 Xã hội học

11 B1705545 Thị Mỹ Linh  20/10/1999 N XH17U4A1 Xã hội học

12 B1705547 Nguyễn Thị Mai  20/09/1998 N XH17U4A1 Xã hội học

13 B1705558 Đặng Thị Yến Nhi  19/07/1999 N XH17U4A1 Xã hội học

14 B1705559 Trần Thị Yến Nhi  19/07/1999 N XH17U4A1 Xã hội học

15 B1705560 Trương Thị Yến Nhi  26/02/1999 N XH17U4A1 Xã hội học

16 B1705575 Đinh Thị Anh Thư  02/12/1999 N XH17U4A1 Xã hội học

17 B1705578 Lê Thảo Trang  08/03/1999 N XH17U4A1 Xã hội học

18 B1705582 Nguyễn Thanh Trung  27/11/1999 XH17U4A1 Xã hội học

19 B1705586 Phù Thị Kim Xuyến  17/02/1999 N XH17U4A1 Xã hội học

20 B1705597 Nguyễn Thị Ánh Hồng  23/08/1999 N XH17U4A2 Xã hội học

21 B1705598 Võ Thị Cẩm Hồng  11/10/1999 N XH17U4A2 Xã hội học

22 B1705603 Lê Thảo Linh  05/12/1999 N XH17U4A2 Xã hội học

23 B1705606 Trần Bé Mai  19/09/1999 N XH17U4A2 Xã hội học

24 B1705607 Phan Thị Ngọc Minh  09/01/1999 N XH17U4A2 Xã hội học

25 B1705615 Huỳnh Thị Ngọc  16/03/1999 N XH17U4A2 Xã hội học



26 B1705621 Liêm Huỳnh Như  14/12/1999 N XH17U4A2 Xã hội học

27 B1705622 Võ Công Phê  13/05/1999 XH17U4A2 Xã hội học

28 B1705628 Dương Thiện Thanh  10/02/1999 XH17U4A2 Xã hội học

29 B1705630 Nguyễn Thanh Thảo  03/02/1999 N XH17U4A2 Xã hội học

30 B1705638 Đặng Thị Hồng Trâm  21/05/1999 N XH17U4A2 Xã hội học

31 B1705643 Trần Thị Cẩm Uyên  01/04/1999 N XH17U4A2 Xã hội học

32 B1705644 Lâm Thị Mỹ Xuyên  19/07/1999 N XH17U4A2 Xã hội học

33 B1705645 Nguyễn Thị Hồng Y  15/04/1999 N XH17U4A2 Xã hội học

34 B1707832 Đặng Thị Thu An  17/03/1999 N XH17W7A1 Văn học

35 B1707833 Lê Thị Huỳnh Anh  15/07/1999 N XH17W7A1 Văn học

36 B1707842 Kiêm Thị Chanh Thi Đa  31/08/1999 N XH17W7A1 Văn học

37 B1707844 Phan Đặng Thanh Đoan  02/02/1999 N XH17W7A1 Văn học

38 B1707845 Phạm Trác Gương  07/07/1999 N XH17W7A1 Văn học

39 B1707846 Đinh Thị Ngọc Hân  19/02/1999 N XH17W7A1 Văn học

40 B1707852 Phạm Đoàn Yến Khoa  22/01/1999 N XH17W7A1 Văn học

41 B1707854 Lê Thị Mỹ Linh  15/09/1998 N XH17W7A1 Văn học

42 B1707858 Trần Ngọc Lụa  17/11/1999 N XH17W7A1 Văn học

43 B1707872 Nguyễn Thị Kiều Nương  09/10/1999 N XH17W7A1 Văn học

44 B1707873 Sử Thị Trúc Phương  06/03/1999 N XH17W7A1 Văn học

45 B1707889 Nguyễn Thị Ánh Trong  01/01/1999 N XH17W7A1 Văn học

46 B1707890 Đinh Lam Trường  26/01/1999 XH17W7A1 Văn học

47 B1707893 Nguyễn Thị Uyên  09/06/1999 N XH17W7A1 Văn học

48 B1707914 Cao Thị Mỹ Hương  08/01/1999 N XH17W7A2 Văn học

49 B1707915 Nguyễn Trọng Hữu  01/06/1999 XH17W7A2 Văn học

50 B1707918 Lâm Ngọc Linh  24/09/1998 N XH17W7A2 Văn học

51 B1707932 Lê Ngọc Nhàn  30/07/1999 N XH17W7A2 Văn học

52 B1707937 Đặng Nguyễn Minh Phương  12/11/1999 N XH17W7A2 Văn học

53 B1707947 Nguyễn Ngô Trang Thùy  09/02/1999 N XH17W7A2 Văn học

54 B1707952 Trần Thị Khánh Trân  25/01/1999 N XH17W7A2 Văn học

55 B1708003 Nguyễn Thị Thùy Như  04/06/1999 N XH17W8A1 Việt Nam học Hướng dẫn viên du lịch

56 B1708047 Nguyễn Phước Giàu  22/10/1999 XH17W8A2 Việt Nam học Hướng dẫn viên du lịch



57 B1708049 Lê Minh Hiếu  18/05/1999 XH17W8A2 Việt Nam học Hướng dẫn viên du lịch

58 B1708052 Lê Minh Khá  11/05/1999 XH17W8A2 Việt Nam học Hướng dẫn viên du lịch

59 B1708055 Võ Thị Mộng Kiều  17/07/1999 N XH17W8A2 Việt Nam học Hướng dẫn viên du lịch

60 B1708073 Phan Cẩm Nhu  08/12/1999 N XH17W8A2 Việt Nam học Hướng dẫn viên du lịch

61 B1708074 Bùi Thị Huỳnh Như  02/06/1999 N XH17W8A2 Việt Nam học Hướng dẫn viên du lịch

62 B1708085 Trương Quốc Thắng  06/12/1999 XH17W8A2 Việt Nam học Hướng dẫn viên du lịch

63 B1708093 Trần Thị Bích Trâm  10/05/1999 N XH17W8A2 Việt Nam học Hướng dẫn viên du lịch

64 B1708102 Danh Hồng Yến  19/05/1998 N XH17W8A2 Việt Nam học Hướng dẫn viên du lịch

65 B1708183 Bùi Nguyễn Quỳnh Anh  14/05/1999 N XH17W9A1 Thông tin học

66 B1708186 Trần Bảo Châu  16/01/1998 N XH17W9A1 Thông tin học

67 B1708194 Huỳnh Nguyễn Tấn Hưng  12/10/1999 XH17W9A1 Thông tin học

68 B1708196 Phan Duy Khải  12/11/1999 XH17W9A1 Thông tin học

69 B1708198 Võ Thị Trúc Linh  16/04/1999 N XH17W9A1 Thông tin học

70 B1708199 Đỗ Ngọc Minh  10/11/1999 N XH17W9A1 Thông tin học

71 B1708200 Lê Mai Tiến Minh  07/12/1999 N XH17W9A1 Thông tin học

72 B1708202 Lê Thị Kim Ngân  10/12/1999 N XH17W9A1 Thông tin học

73 B1708203 Phạm Thảo Nguyên  14/06/1999 N XH17W9A1 Thông tin học

74 B1708205 Nguyễn Thị Yến Nhi  18/04/1999 N XH17W9A1 Thông tin học

75 B1708207 Lê Thị Phương Ni  19/08/1999 N XH17W9A1 Thông tin học

76 B1708208 Đặng Thế Phong  24/04/1999 XH17W9A1 Thông tin học

77 B1708212 Nguyễn Thị Anh Thư  01/09/1999 N XH17W9A1 Thông tin học

78 B1708213 Nguyễn Hồng Thy  21/10/1999 N XH17W9A1 Thông tin học

79 B1708215 Trịnh Thiên Trang  14/05/1999 N XH17W9A1 Thông tin học

80 B1708216 Lê Huỳnh Bảo Trân  07/11/1999 N XH17W9A1 Thông tin học

81 B1708217 Lý Thị Thanh Trúc  23/02/1999 N XH17W9A1 Thông tin học

82 B1708218 Phạm Trần Phương Uyên  03/01/1999 N XH17W9A1 Thông tin học

83 B1708219 Lưu Hoàng Yến  09/10/1999 N XH17W9A1 Thông tin học

84 B1708220 Châu Huỳnh Ngọc Anh  26/09/1999 N XH17W9A2 Thông tin học

85 B1708221 Trịnh Thị Bé Ba  23/09/1999 N XH17W9A2 Thông tin học

86 B1708222 Nguyễn Thanh Bình  05/12/1999 XH17W9A2 Thông tin học

87 B1708223 Ngô Kim Chi  16/11/1999 N XH17W9A2 Thông tin học



88 B1708225 Tạ Hùng Cường  23/06/1999 XH17W9A2 Thông tin học

89 B1708226 Nguyễn Âu Dương  30/07/1999 XH17W9A2 Thông tin học

90 B1708227 Võ Văn Thành Đạt  22/10/1999 XH17W9A2 Thông tin học

91 B1708230 Trần Thị Diễm Huỳnh  08/12/1999 N XH17W9A2 Thông tin học

92 B1708231 Nguyễn Kiều Mộng Kha  04/10/1999 N XH17W9A2 Thông tin học

93 B1708232 Trần Kim Khánh  23/09/1999 N XH17W9A2 Thông tin học

94 B1708235 Phan Hữu Lộc  07/04/1999 XH17W9A2 Thông tin học

95 B1708241 Trần Thành Nhân  28/04/1999 XH17W9A2 Thông tin học

96 B1708242 Nguyễn Thị Nhiễn  06/09/1999 N XH17W9A2 Thông tin học

97 B1708244 Nguyễn Tiến Phát  10/12/1999 XH17W9A2 Thông tin học

98 B1708246 Võ Trung Quân  23/04/1999 XH17W9A2 Thông tin học

99 B1708249 Nguyễn Thị Minh Thư  23/02/1999 N XH17W9A2 Thông tin học

100 B1708250 Nguyễn Thị Mỹ Tiên  23/11/1999 N XH17W9A2 Thông tin học

101 B1708251 Kiên Thanh Tra  12/09/1995 XH17W9A2 Thông tin học

102 B1708253 Bùi Thị Mỹ Trinh  24/10/1999 N XH17W9A2 Thông tin học

103 C1800441 Phùng Hải Đăng  17/04/1997 XH18W8A2 Việt Nam học Hướng dẫn viên du lịch

104 C1800443 Lê Minh Khang  19/10/1996 XH18W8A2 Việt Nam học Hướng dẫn viên du lịch

105 S1700083 Chim Thành Thái Duy  05/03/1984 XH17W8A1 Việt Nam học Hướng dẫn viên du lịch


